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1 TDV000164 NGUYỄN THỊ AN 28/04/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 2.75 VA 4.5 NK1 6 19.25 20.58

2 TDV002404 TRẦN THỊ BÍCH 21/09/1996  GIÁO DỤC MẦM NON 2 TO 3 VA 6.5 NK1 5.75 21 21.67

3 TDV002877 ĐẶNG THỊ ÁNH CHI 17/07/1996  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 3 VA 5.25 NK1 5.25 18.75 20.08

4 TDV004719 TRẦN THỊ DUNG 03/11/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 4 VA 5 NK1 5.38 19.76 21.09

5 TDV007379 NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG 04/10/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 1 TO 4 VA 5 NK1 5.13 19.26 21.26

6 TDV010024 PHAN THỊ HIỀN 11/08/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 1 TO 2 VA 6 NK1 5.07 18.14 20.14

7 TDV013564 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/10/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 3.5 VA 6.25 NK1 5.38 20.51 21.84

8 TDV017300 TRẦN THỊ LINH 16/01/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 4 VA 6 NK1 4.63 19.26 20.59

9 TDV018496 NGUYỄN THỊ LÝ 08/02/1996  GIÁO DỤC MẦM NON 1 TO 5.5 VA 4.5 NK1 5 20 22

10 TDV019412 TRẦN THỊ HỒNG MINH 06/07/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 2.5 VA 6.5 NK1 6 21 22.33

11 TDV020373 HỒ THỊ THANH NGA 22/01/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 1 TO 3 VA 5 NK1 5.38 18.76 20.76

12 TDV025558 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 30/10/1996  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 1.25 VA 3.25 NK1 7 18.5 19.83

13 TDV030251 NGUYỄN THỊ THÙY 03/05/1996  GIÁO DỤC MẦM NON 1 TO 3.25 VA 5.75 NK1 5 19 21

14 TDV030624 LÊ THỊ THÚY 16/11/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 6.5 VA 4.5 NK1 5 21 22.33

15 TDV031902 LÊ THANH TRÀ 02/03/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 1 TO 2 VA 7.25 NK1 5.25 19.75 21.75

16 TDV032297 LÊ QUỲNH TRANG 21/12/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 4.25 VA 4.75 NK1 5.88 20.76 22.09

17 TDV032670 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 22/09/1997  GIÁO DỤC MẦM NON 2NT TO 2.5 VA 7 NK1 5.63 20.76 22.09

18 DHU005741 HỒ THỊ THÚY HẰNG 26/01/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 4 VA 7.5 DI 9.25 20.75 22.25

19 DHU006441 PHẠM THỊ HIỀN 15/07/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 4.5 VA 6.75 N1 2.75 14 15.5

20 DHU011486 PHẠM THỊ THÙY LINH 11/10/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 5.5 VA 6 N1 3 14.5 16

21 DHU025993 CAO VIỆT TÙNG 11/03/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 2 VA 4 DI 5.75 11.75 13.25

22 TDV007454 PHẠM THỊ HÀ GIANG 24/05/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 5.25 VA 6.5 DI 8.5 20.25 21.75
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23 TDV007567 BÙI THỊ THU HÀ 12/01/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2 TO 3 VA 4.25 DI 6.75 14 14.5

24 TDV008599 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/10/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2NT TO 5.75 VA 4 N1 2.75 12.5 13.5

25 TDV015434 NGUYỄN THỊ LÀI 02/10/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 4.75 VA 5.25 DI 7 17 18.5

26 TDV016792 NGUYỄN THỊ LINH 01/08/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2NT TO 4.5 VA 6.25 N1 2.25 13 14

27 TDV019254 LÊ THỊ MINH 16/12/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 1.5 VA 6 DI 6.25 13.75 15.25

28 TDV019416 TRẦN THỊ MINH 10/08/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 2.5 VA 5.5 DI 7.25 15.25 16.75

29 TDV022677 PHAN THỊ QUỲNH NHƯ 23/10/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 5.25 VA 5.5 N1 1.75 12.5 14

30 TDV023000 NGUYỄN THỊ OANH 05/08/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 7 VA 5.5 LI 5.5 18 19.5

31 TDV023510 ĐẶNG THỊ PHÚC 03/09/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2NT TO 5.5 VA 4.75 LI 4.5 14.75 15.75

32 TDV028480 TRẦN THANH THẢO 22/08/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2NT TO 2 VA 4.5 DI 5.5 12 13

33 TTN009190 NGUYỄN THỊ LAN 12/09/1997  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 TO 4.75 VA 4.5 LI 5.75 15 16.5

34 TDV016460 HOÀNG THỊ LINH 12/09/1997  KẾ TOÁN 2NT TO 4.75 VA 5.5 N1 3 13.25 14.25

35 TDV024251 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 10/01/1997  KẾ TOÁN 1 TO 4 VA 5.25 N1 2.25 11.5 13

36 TDV027888 BÙI THỊ THẢO 01/10/1997  KẾ TOÁN 2NT TO 6.25 VA 7.5 N1 3 16.75 17.75
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